
Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Biểu số 1 

Chƣơng: 412

  ĐV tính: đồng

Số 

TT 
Nội dung

Tổng số

đƣợc giao

Tổng số đã

phân bổ

Văn phòng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Chi cục 

Kiểm lâm

Chi cục Quản 

lý chất lƣợng 

Nông, lâm 

sản và thủy 

sản

Chi cục 

Trồng trọt 

và Bảo vệ 

thực vật

Chi cục 

Phát triển 

nông thôn

Ban Quản lý 

rừng phòng 

hộ đầu nguồn 

liên hồ Sông 

Sắt - Sông 

Trâu

Ban Quản 

lý rừng 

phòng hộ 

ven biển 

Thuận Nam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dự toán chi ngân sách nhà 

nƣớc
0 0 226.878.199 -28.469.450 -43.228.993 -3.512.000 -85.764.924 -52.522.832 -13.380.000

I
Nguồn ngân sách trong 

nƣớc
0 0 226.878.199 -28.469.450 -43.228.993 -3.512.000 -85.764.924 -52.522.832 -13.380.000

1 Chi quản lý hành chính 0 0 160.975.367 -28.469.450 -43.228.993 -3.512.000 -85.764.924 - -

1.1
 Kinh phí thực hiện chế độ 

tự chủ 
0 - 76.543.224 -8.469.450 8.469.450 - -76.543.224

1.2
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ 
0 - 84.432.143 -20.000.000 -51.698.443 -3.512.000 -9.221.700

2 Chi hoạt động kinh tế 0 0 65.902.832 - 0 0 0 -52.522.832 -13.380.000

2.1
 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên
0 - - - -

2.2
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
0 - 65.902.832 -52.522.832 -13.380.000

(Kèm theo Quyết định số 536/QĐ-SNNPTNT ngày 12/11/2024 của của Sở Nông nghiệp và PTNT)
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